
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4, ngõ 379 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

04/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG HẢI PHÒNG I

0108685863

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: Xe bồn chở 
chất lỏng, xe chở hóa chất, xe đông lạnh;
- Vận tải hàng nặng, vận tải container;

4933

4. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển

5012

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường không;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG HẢI PHÒNG I
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OCEAN HAI PHONG I COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: OCEAN HP I., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng;
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661(Chính)

7. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven 
biển và viễn dương

5222

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: đại lý hàng hóa (không bao gồm chứng khoán và bảo 
hiểm)

4610

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều 
khiển
Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều 
khiển

7730

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299
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5.000.000.000 VNĐ

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4659

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng)

4662

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

18. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tàu thuyền;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thuyền giải trí;

3315

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại; Tái chế phế liệu phi kim 
loại; Phá hủy tàu

3830

21. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

22. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

23. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê ô tô

7710

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG HẢI PHÒNG
0201182575

Do: Thành phố Hải Phòng Cấp ngày: 23/07/2015
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà 43 Quang Trung, Phường Quang Trung, 

Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027060000003
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4, ngõ 379 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4, ngõ 379 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NHƯNG Nam

07/02/1960 Kinh Việt Nam

28/03/2013 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/04/2019 đến ngày 04/05/2019


